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	HỘI LHPN TỈNH ĐỒNG NAI
BAN THƯỜNG VỤ
                 

Số: 51 /HD-BTV

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2021


HƯỚNG DẪN 

Công tác thi đua - khen thưởng năm 2021
Căn cứ Hướng dẫn số 56/HD-ĐCT ngày 26/4/2021 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về Hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng đối với các tỉnh/thành, đơn vị năm 2021; Quyết định số 5972/QĐ-BCH ngày 23/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; 
Thực hiện Kế hoạch số 701/KH-UBND ngày 20/01/2021của UBND tỉnh về việc công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Chương trình công tác Hội tỉnh Đồng Nai năm 2021;

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thực hiện Chủ đề năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền” trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.
- Nội dung thi đua phải bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa IX; hình thức phù hợp, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. Việc đánh giá thi đua đảm bảo chính xác, khách quan, tránh hình thức, cào bằng, luân phiên.
- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước cần tập trung về cơ sở, chú trọng công tác khen thưởng đối với hội viên phụ nữ tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến.

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 02 Cuộc vận động:“Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, kết hợp với các phong trào thi đua khác do địa phương, đơn vị phát động… đồng thời gắn các phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Tổ chức Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung thực hiện Chủ đề năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”.
4. Tăng cường tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình/cách làm hay trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. 

III. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ NỘI DUNG THI ĐUA ĐỐI VỚI HỘI LHPN CẤP HUYỆN
1. Thang điểm: 200 điểm (đính kèm nội dung, tiêu chí thi đua)
- Thực hiện phong trào thi đua



: 10 điểm

-  Thực hiện 7 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ


: 150 điểm

-  Công tác thông tin, báo cáo



: 10 điểm

-  Điểm thưởng





: 30 điểm
(Dành cho đơn vị có những giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện mang tính sáng tạo, linh hoạt; vượt chỉ tiêu đề ra trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội và có báo cáo minh chứng cụ thể).
 

2. Cách thức chấm điểm, đánh giá
2.1. Cách thức chấm điểm thi đua
- Tính theo tỷ lệ % mức độ hoàn thành từng tiêu chí.

- Một nội dung hoạt động/kết quả chỉ chấm điểm một lần, trường hợp nội dung đề nghị điểm thưởng phải thể hiện rõ điểm mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thực tế và khả năng nhân rộng.

2.2. Việc đánh giá, chấm điểm theo trình tự

- Hội LHPN các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm, đề xuất nội dung điểm thưởng.
- Các cụm thi đua tiến hành tổng kết và suy tôn đơn vị dẫn đầu.

- Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh sẽ đánh giá, thẩm định.

- Các ban chuyên môn của cơ quan Hội LHPN tỉnh rà soát kết quả thực hiện nội dung thi đua của các huyện, thành phố theo từng nhiệm vụ phụ trách.
- Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội LHPN tỉnh xét thi đua và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ra quyết định.

3. Nội dung thi đua 
- Hội LHPN các huyện, thành phố đăng ký nội dung thi đua theo các nhiệm vụ trọng tâm, mỗi nhiệm vụ lựa chọn các hình thức/cách thức tổ chức phù hợp với điều kiện địa phương và theo định hướng thi đua của Hội LHPN tỉnh.
IV. ĐIỀU KIỆN BÌNH XÉT THI ĐUA
1. Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đảm bảo các điều kiện sau:

- Có bản đăng ký nội dung thi đua năm 2021.

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cụ thể:
1.1. Đối với Hội LHPN cấp huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc
+ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cấp huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc;
+ Hội LHPN các cơ sở trực thuộc;

+ Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách Hội LHPN cấp huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc.
1.2 Đối với cấp cơ sở

+ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cấp cơ sở, các chi hội;

+ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở.
- Nội dung khác do Hội đồng TĐ-KT Hội LHPN tỉnh quyết định. 

2. Các trường hợp chưa xét, không xét khen thưởng
2.1. Chưa xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.
2.2. Không xét khen thưởng đối với các trường hợp: 
- Các tập thể có nội bộ mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Có tập thể, cá nhân cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, cấp cơ sở (cấp trực thuộc, trực tiếp) bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 
Lưu ý: Quy định chưa/không xét khen thưởng được áp dụng với tất cả các trường hợp tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (khen theo công trạng, thành tích đạt được; khen thưởng theo đợt (chuyên đề), khen thưởng đột xuất và các hình thức khen khác).
V. KHEN THƯỞNG
1. Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam
- Được lựa chọn 3 đơn vị đạt điểm cao; Nguyên tắc lấy điểm từ cao cho đến hết chỉ tiêu, số điểm đạt từ 185 điểm trở lên, được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Bằng khen Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh
- Được xét tặng cho các đơn vị đạt từ 170 điểm trở lên, được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trừ 03 đơn vị đã được TW Hội khen). 

3. Thời gian thực hiện:

- Hồ sơ tự đánh giá các tiêu chí, chấm điểm thi đua cuối năm 2021 và Báo cáo đánh giá phong trào thi đua và công tác TĐKT (theo mẫu trong Quy định về công tác thông tin, báo cáo) cho Cụm trưởng cụm thi đua và BTV Hội LHPN tỉnh.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo Quy định gửi về Hội LHPN tỉnh trước ngày 20/10/2021:
+ Hồ sơ đề nghị TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen: Tờ trình; biên bản; báo cáo thành tích (03 bản) của tập thể, cá nhân được đề nghị khen có xác nhận của Cấp ủy cùng cấp; tóm tắt thành tích nổi bật trong phong trào thi đua, các cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, có số liệu so sánh cụ thể (không quá 01 trang giấy A4).

+ Hồ sơ đề nghị Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen: Tờ trình; Biên bản; Báo cáo thành tích (01 bản), Bản tổng hợp trích ngang thành tích có xác nhận của Hội LHPN huyện và cấp ủy cùng cấp. 
- Đối với các đơn vị không đảm bảo về nội dung, hình thức và thời hạn theo quy định, Hội đồng TĐKT Hội LHPN tỉnh không xét thi đua năm 2021.
4. Khen thưởng khác
4.1. Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021
- Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam: cấp cơ sở: Được xét tặng cho các tập thể (không vượt quá 20% tổng số cơ sở Hội) có thành tích đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

- Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh: Được xét tặng cho các đối tượng (bao gồm các tập thể và cá nhân) đảm bảo tiêu chuẩn (Theo bảng phân bổ đính kèm).
4.2. Về một số nội dung khen thưởng đột xuất, chuyên đề: Việc khen thưởng chuyên đề: Hội LHPN tỉnh chỉ xét tặng Bằng khen đối với các chuyên đề có trong nội dung thi đua và sơ, tổng kết chuyên đề trong năm 2021 do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chủ trì (Có văn bản riêng hướng dẫn, phân bổ, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chuyên đề).


VI. DANH HIỆU THI ĐUA 

Thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-BCH ngày 19/03/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Quyết định số 5972/QĐ-BCH ngày 23/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.
1. Danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” 
1.1. Đối tượng: Hội viên, phụ nữ (không bao gồm cán bộ Hội chuyên trách). 

1.2. Tiêu chuẩn: 
- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên một hay nhiều lĩnh vực, tiêu biểu cho những nhân tố mới, cách làm hay và trở thành tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập noi theo.

- Được Hội LHPN cùng cấp, tổ chức thành viên (hoặc ban/đơn vị TW Hội, các bộ, ban ngành, đoàn thể TW) giới thiệu suy tôn và được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức ghi nhận, giới thiệu.

- Được tuyên tuyền trên các kênh thông tin của Hội và phương tiện thông tin đại chúng từ cấp huyện trở lên.

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của địa phương, đơn vị.

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 5 không 3 sạch” hoặc danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đối với hội viên: Ngoài những tiêu chuẩn trên, tích cực tham gia sinh hoạt Hội và đóng hội phí đầy đủ.

1.3. Thời gian bình xét và số lượng khen thưởng: 

- Danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” được bình xét hàng năm vào dịp tổng kết năm.

- Số lượng: Hội LHPN huyện, thành phố Long Khánh và các đơn vị trực thuộc: 01 người; Hội LHPN thành phố Biên Hòa: 02 người.

Hội đồng TĐKT Hội LHPN tỉnh sẽ lựa chọn và giới thiệu 03 “Phụ nữ tiêu biểu” đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen tặng theo quy định.
2. Danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” 
2.1. Đối tượng: Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội trưởng, tổ trưởng (không phân biệt loại hình tổ chức cơ sở/chi/tổ Hội).

2.2. Tiêu chuẩn: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của địa phương.

- Có tinh thần tự lực, đoàn kết, tương trợ, tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội.

- Sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trên địa bàn, phát hiện những vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ; kịp thời phản ánh với cơ quan có trách nhiệm, với Hội cấp trên, có giải pháp hoặc đề xuất giải pháp can thiệp giúp đỡ.

- Tổ chức sinh hoạt hội viên theo đúng quy định của Điều lệ Hội, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Bản thân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và là tấm gương cho chị em trong địa phương, đơn vị học tập. Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 5 không 3 sạch” hoặc danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- Đơn vị do cá nhân phụ trách được xếp loại Đơn vị vững mạnh.

Đối với Chủ tịch Hội LHPN cơ sở theo địa bàn hành chính, ngoài các tiêu chuẩn trên, cần thực hiện tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội cơ sở được quy định tại mục 14.2 Điều 20 - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội khóa XII. Đối với Chủ tịch Hội Phụ nữ các cơ sở đặc thù thì thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của cấp ủy và Hội cấp trên.

2.3. Thời gian bình xét và số lượng khen thưởng:

- Danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” được bình xét hàng năm vào dịp tổng kết năm.

- Số lượng: Hội LHPN huyện, thành phố Long Khánh và các đơn vị trực thuộc: 01 người; Hội LHPN thành phố Biên Hòa: 02 người
Danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” được Hội LHPN tỉnh hướng dẫn và khen thưởng hàng năm; Đoàn Chủ tịch TW Hội tặng Bằng khen vào giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ.

3. Thời gian thực hiện

- Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị tặng Danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” và “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (qua Văn phòng) trước ngày 20/10/2021 tính theo dấu Bưu điện. 

- Các hồ sơ gửi không bảo theo theo quy định về nội dung và thời gian, Hội đồng TĐKT Hội LHPN tỉnh không xét khen thưởng.

VII. ĐỐI VỚI HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN, HỘI PHỤ NỮ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

Do điều kiện đặc thù công tác chuyên môn của đơn vị, nên trong công tác thi đua khen thưởng cần thực hiện theo các nội dung sau:
1. Về cách thức đánh giá chấm điểm và nội dung thi đua

Các đơn vị căn cứ theo hướng dẫn thi đua của ngành dọc cấp trên, đồng thời lồng ghép những nội dung thi đua của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh để xây dựng Bản đăng ký thi đua năm 2021 cho phù hợp, có xác nhận của Cấp ủy/Lãnh đạo đơn vị và gửi về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh theo dõi, đánh giá. 
2. Về điều kiện xét thi đua, danh hiệu thi đua

Thực hiện như nội dung hướng dẫn trên.
3. Về hình thức khen thưởng Bằng khen Trung ương Hội: phải đảm bảo các điều kiện

- Có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo và có sản phẩm cụ thể; 

- 100% tiêu chí thi đua đều đạt và vượt, được Cấp ủy/Lãnh đạo đơn vị xác nhận; 
- 100% cán bộ, Hội viên phụ nữ được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- 100% cơ sở Hội có tham gia tích cực hoạt động Hội tại địa phương, đơn vị (có nội dung hoạt động cụ thể).

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội LHPN tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.  

- Các Ban chuyên môn và cán bộ phụ trách địa bàn:

+ Tham mưu chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và nhận xét kết quả, thực hiện các chuyên đề do Ban phụ trách, đề xuất điểm thưởng của chuyên đề.
+ Ban Xây dựng Tổ chức Hội tham mưu đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống Hội.

+ Văn phòng tham mưu hướng dẫn thủ tục khen thưởng đảm bảo theo quy định và thời gian.
2. Cấp huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc
- Căn cứ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và đăng ký nội dung thi đua gửi về Văn phòng Hội LHPN tỉnh trước ngày 30/6/2021.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp cơ sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; chủ động theo dõi, đôn đốc Hội Phụ nữ cơ sở triển khai thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đối với cụm thi đua theo đúng quy định; có ý tưởng, đóng góp tích cực cho hoạt động cụm thi đua.

- Cuối năm, gửi báo cáo tự chấm điểm thi đua và báo cáo đánh giá phong trào và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021 về Văn phòng Hội LHPN tỉnh (bằng văn bản và Email: vanphongpndongnai@gmail.com) trước ngày 20/10/2021.
3. Các cụm thi đua 
- Giao Cụm trưởng cụm thi đua có trách nhiệm:

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên cơ sở ý kiến của thành viên trong cụm; Thường xuyên cập nhật và phản ánh thông tin các hoạt động trong cụm đến Thường trực Hội LHPN tỉnh phụ trách cụm; 

+ Tổ chức tổng kết và suy tôn hoạt động của cụm, hoàn thành trước ngày 20/10/2021; Các cụm có báo cáo thời gian hội nghị về Văn phòng Hội LHPN tỉnh và Thường trực phụ trách cụm trước ngày tổ chức hội nghị 07 ngày. 
+ Báo cáo tổng hợp đánh giá, phát hiện cách làm hay/sáng tạo và kết quả suy tôn đơn vị dẫn đầu của cụm về Hội LHPN tỉnh chậm nhất 03 ngày sau khi cuộc họp cụm kết thúc.
Trên đây là Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Đề nghị Văn phòng, các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, BTV Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc căn cứ triển khai thực hiện.

	Nơi nhận:

- VP TW Hội LHPN Việt Nam;

- Ban Công tác phía Nam;

- VPTU, Ban Dân vận TU;              (Báo cáo)
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh;

- BTV Hội PN tỉnh;

- VP, các Ban chuyên môn;

- Hội LHPN các huyện, thị, Tp;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TĐKT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thái


BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG NĂM 2021

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số xã/ phường/ thị trấn 
	Tập thể đề nghị Bằng khen 

TW Hội

(cấp cơ sở không quá 10%) 


	Tập thể đề nghị Bằng khen Hội LHPN tỉnh
	

	
	
	
	
	
	Cá nhân đề nghị Bằng khen Hội LHPN tỉnh

	1
	Hội LHPN Tp. Biên Hòa
	30
	3
	6
	12

	2
	Hội LHPN H. Tân Phú
	18
	2
	4
	8

	3
	Hội LHPN H. Trảng Bom
	17
	2
	4
	8

	4
	Hội LHPN H. Xuân Lộc
	15
	2
	3
	6

	5
	Hội LHPN Tp. Long Khánh
	15
	2
	3
	6

	6
	Hội LHPN H. Định Quán
	14
	1
	3
	6

	7
	Hội LHPN H. Long Thành
	14
	1
	3
	6

	8
	Hội LHPN H. Cẩm Mỹ
	13
	1
	3
	6

	9
	Hội LHPN H. Vĩnh Cửu
	12
	1
	3
	6

	10
	Hội LHPN H. Nhơn Trạch
	12
	1
	3
	6

	11
	Hội LHPN H. Thống Nhất
	10
	1
	2
	4

	12
	Hội Phụ nữ Công an tỉnh
	/
	1
	4
	4

	13
	Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh
	/
	/
	1
	2

	Tổng cộng:
	170
	18
	42 
	80


